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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 22/6/2015; Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/20222 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Tỉnh Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng công trình thủy lợi nhiều so với cả nước có khoảng hơn 2.500 công trình thủy lợi đầu mối (hồ, đập, trạm bơm). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngoài các công trình thủy lợi được giao cho 03 Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi gồm: Công ty TNHH MTV Sông Chu; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã (đây là doanh nhiệp 100% vốn nhà nước) trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thì các công trình còn lại đều do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý; tuy nhiên việc phân cấp quản lý cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa có quy định cụ thể.

Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này”; 
Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 quy định: “Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan trình UBND cấp tỉnh quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh và quy mô thủy lợi nội đồng”.
Tại Khoản 1, Điều 23, Luật Thủy lợi quy định: “Chủ thể khai thác công trình thủy lợi bao gồm: a) Doanh nghiệp; b) Tổ chức thủy lợi cơ sở; c) Cá nhân”.
Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 23, Luật Thủy lợi quy định: “Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ”.

Để phân định rõ trách nhiệm quản lý và đơn vị khai thác công trình thủy lợi nhằm nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn và khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trong việc tưới tiêu, cấp nước phục vụ các ngành sản xuất, dân sinh, kinh tế - xã hội và môi trường việc ban hành Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, sửa đổi, bổ sung Điều 17 tại Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

- Quy định phân cấp rõ việc quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phân định rõ trách nhiệm quản lý các cấp, đồng thời các công trình thủy lợi cấp tỉnh quản lý được giao cho các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trực tiếp quản lý, khai thác nhằm bảo đảm an toàn và khai thác có hiệu quả trong việc tưới tiêu, cấp nước phục vụ các ngành sản xuất, dân sinh, kinh tế - xã hội và môi trường.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Phân cấp quản lý công trình thủy lợi cho UBND cấp huyện, giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn và vừa cho các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi đảm bảo đúng quy định của pháp luật về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, sửa đổi, bổ sung Điều 17 tại Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh và quy mô thủy lợi nội đồng”.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và có Công văn số 3862/SNN&PTNT-TL ngày 02/8/2023 đề nghị Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi có ý kiến tham gia vào dự thảo. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉnh sửa, hoàn thiện và có Công văn số 5859/SNN&PTNT-TL ngày 05/11/2023 xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (lần 2).
Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số       /SNN&PTNT-TL ngày…/…/2023 gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định có 06 Điều, gồm:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

- Điều 2. Giải thích từ ngữ.
- Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
- Điều 4: Phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

- Điều 5: Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

- Điều 6: Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

Quy định cụ thể công trình thủy lợi Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, giao cho các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi quản lý, khai thác và phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định phân cấp và giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 (Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành; Báo cáo thẩm định dự thảo; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL.
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